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  Số: 23/2007/NQ-HÐND                            Xuân Lộc, ngày 20 tháng 12 năm 2007
NGHỊ QUYẾT
Về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Sau khi xem xét Đề án số 55/ĐA-UBND ngày 19/11/2007 và Tờ trình số  196/TTr-UBND ngày 19/11/2007 của UBND huyện về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Xuân Lộc; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-BPC, ngày 14/12/2007 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và tổng hợp các ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án số 55/ĐA-UBND ngày 19/11/2007 của UBND huyện về phân loại đơn vị hành chính huyện Xuân Lộc (có Đề án, hồ sơ kèm theo); với kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số điểm các tiêu chí đạt được: 366 điểm.

2. Xếp loại đơn vị hành chính: Huyện loại I.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thẩm định theo quy định của pháp luật và chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc khóa IV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2007.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Toàn


	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN XUÂN LỘC

Số: 55/ĐA-UBND
	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Xuân Lộc, ngày 19 tháng 11 năm 2007


ĐỀ ÁN

Về phân loại đơn vị hành chính huyện Xuân Lộc

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP; Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994, số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Miền núi về việc công nhận huyện Xuân Lộc là huyện miền núi và công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao; Kế hoạch số 6011/KH-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện Công văn số 917/SNV-XDCQ ngày 27/8/2007 của Sở Nội vụ về hướng dẫn phương pháp, trình tự thủ tục thực hiện phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Đồng Nai. UBND huyện Xuân Lộc xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Xuân Lộc, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH:

Xuân Lộc là huyện miền núi, nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Đồng Nai, với diện tích 72.618,65 ha, dân số 215.827 người, có 15 đơn vị hành chính gồm 14 xã và 01 thị trấn, trong đó có 08 xã và 01 thị trấn được Trung ương công nhận là xã, thị trấn miền núi. Toàn huyện có 17 dân tộc ít người sinh sống, với 16.655 người - chiếm tỷ lệ 7,66%; có 128.450 nhân khẩu thuộc các tín đồ tôn giáo - chiếm tỷ lệ 58,32% dân số và số hộ nghèo chiếm tỷ lệ 10,94% dân số toàn huyện. 

Tổ chức phân loại đơn vị hành chính cấp huyện là nhu cầu cần thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước ở địa phương; làm căn cứ để hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy của HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Đồng thời làm cơ sở xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, bảo đảm phù hợp với quy mô quản lý của địa phương.

II. PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI THEO QUY ĐỊNH:

1. Các tiêu chí để phân loại đơn vị hành chính cấp huyện:

a) Dân số: Là số liệu dân số tự nhiên trên địa bàn huyện tính đến ngày 31/12/2006, do phòng Thống kê huyện cung cấp theo quy định của Luật Thống kê.

b) Diện tích: Là diện tích tự nhiên của huyện lấy số liệu theo Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 27/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng kiểm kê đất đai năm 2005 đối với cấp tỉnh và cấp huyện.

c) Các yếu tố đặc thù đối với cấp huyện:

- Tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước bình quân trên địa bàn huyện so với kế hoạch dự toán ngân sách của UBND tỉnh Đồng Nai giao hàng năm (tính bình quân trong 3 năm ngân sách gần nhất 2004, 2005, 2006);

- Đơn vị hành chính miền núi, vùng cao theo quy định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Miền núi công nhận;

- Đơn vị hành chính thuộc khu vực biên giới Quốc gia, hải đảo;

- Đơn vị hành chính có cửa khẩu Quốc tế và cửa khẩu Quốc gia; 

- Tỷ lệ dân tộc ít người trên địa bàn.

2. Phương pháp tính điểm phân loại đơn vị hành chính theo các tiêu chí.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ, huyện Xuân Lộc là huyện miền núi được phân loại theo các tiêu chí sau:

a) Về dân số: Huyện miền núi có dưới 40.000 nhân khẩu được tính 50 điểm, có từ 40.000 nhân khẩu trở lên thì cứ thêm 600 nhân khẩu được tính thêm 01 điểm, tối đa không quá 250 điểm.
b) Về diện tích: Huyện miền núi có dưới 20.000 ha diện tích đất tự nhiên được tính 40 điểm, có từ 20.000 ha trở lên thì cứ thêm 1.000 ha được tính thêm 01 điểm, tối đa không quá 150 điểm.
c) Các yếu tố đặc thù: 

- Huyện thuộc khu vực miền núi được tính 15 điểm; huyện thuộc khu vực miền núi có đơn vị hành chính cấp xã là vùng cao thì mỗi đơn vị hành chính cấp xã vùng cao được tính 01 điểm;

- Huyện có tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm trên địa bàn (tính bình quân trong 03 năm đến năm ngân sách gần nhất) đạt 100% kế hoạch được tính 05 điểm, thu đạt thêm 05% được tính thêm 01 điểm, tối đa không quá 20 điểm;

- Huyện có tỷ lệ người dân tộc ít người chiếm từ 30 đến 50% dân số được tính 05 điểm, có trên 50% dân số được tính 10 điểm.

3. Quy định khung điểm phân loại đơn vị hành chính cấp huyện:

- Số điểm cho mỗi tiêu chí được tính như phương pháp nêu trên.

- Tổng số điểm của huyện là điểm cộng dồn của các tiêu chí dân số, diện tích và các yếu tố đặc thù.

- Khung điểm phân loại như sau:

+ Huyện loại I có từ 341 điểm trở lên;

+ Huyện loại II có từ 201 đến 340 điểm;

+ Huyện loại III có từ 200 điểm trở xuống.

III. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH HUYỆN XUÂN LỘC:

Căn cứ các quy định về phương pháp đánh giá phân loại đơn vị hành chính; qua kết quả đánh giá phân loại, huyện Xuân Lộc đạt 366 điểm, xếp loại đơn vị hành chính loại I, cụ thể:

1. Về dân số được tính theo công thức sau (1):

                                            D1 - D2
Đd = 







        x Sa + Sb

            (9.000 cấp tỉnh) hoặc (600, 700, 800 cấp huyện)



Trong đó:

- Đd là điểm dân số cần tính, tối đa không quá 250 điểm;

- D1 là số nhân khẩu hiện có;

- D2 là nhân khẩu đầu của khung (đối với huyện miền núi là 40.000 nhân khẩu);

- Sa là số điểm được tính khi tăng trong khung (600 nhân khẩu đối với huyện miền núi);

- Sb là tổng số điểm tối đa của khung trước đó.

=> Căn cứ công thức trên, điểm dân số của huyện Xuân Lộc đạt:

              215.827 - 40.000

Đd = 


     x 01 + 50 =  343 điểm (lấy tối đa 250 điểm).

                        600



Vậy dân số huyện Xuân Lộc (tính đến 31/12/2006) là 215.827 nhân khẩu, đạt 250 điểm.

2. Về diện tích tự nhiên được tính theo công thức (2):




              S1 - S2
Đs = 








   x Ka + Kb

             (6.000 cấp tỉnh) hoặc (150, 600, 1.000 cấp huyện)



Trong đó:

- Đs là số điểm về diện tích, điểm tối đa không vượt quá 150.

- S1 là diện tích tự nhiên hiện có.

- S2 là diện tích tự nhiên đầu của khung (huyện miền núi là 20.000 ha) chia 1.000 đối với huyện miền núi.

- Ka là số điểm tính khi diện tích tự nhiên tăng thêm.

- Kb là tổng số điểm được tính tối đa của khung trước đó.

=> Căn cứ công thức trên, điểm diện tích tự nhiên của huyện Xuân Lộc đạt:

           72.639,85 - 20.000

Đs =          

             x 01 + 40 = 92,63 (làm tròn 93).

                    1.000



Vậy diện tích tự nhiên của huyện Xuân Lộc là 72.639,85 ha, đạt 93 điểm.

3. Về các yếu tố đặc thù (3):

- Huyện miền núi (được công nhận theo Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Miền núi), đạt 15 điểm.

- Dân tộc thiểu số trên địa bàn: 16.655 người (chiếm 7,66%), 0 điểm.

- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn (tính bình quân 3 năm đến năm gần nhất) được áp dụng theo công thức: 




        Tổng thu NS huyện 03 năm gần nhất

Tỷ lệ thu ngân sách =                 




   x  100%





Tổng kế hoạch thu NS huyện 03 năm gần nhất

=> Căn cứ công thức trên, huyện Xuân Lộc có tỷ lệ thu ngân sách như sau (đơn vị tính tỷ đồng):

                                      167.935 + 187.672 + 214.722

Tỷ lệ thu ngân sách = 




     x 100%  = 117%.




       132.035 + 172.799 + 183.017

Vậy tỷ lệ thu ngân sách của huyện Xuân Lộc là 117%, đạt 8 điểm.

* Kết quả:


- Tổng cộng = (1) + (2) + (3) = 250 + 93 + 15 + 0 + 8 = 366 điểm.

- Xếp loại đơn vị hành chính: Huyện loại I.

IV. THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ THẨM QUYỀN PHÂN LOẠI:

1. Thủ tục, hồ sơ:

- Báo cáo thống kê dân số, diện tích và các yếu tố đặc thù của huyện (huyện miền núi, tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm) kèm theo đề án.

- Bộ bản đồ (sao lục) địa giới hành chính huyện Xuân Lộc.

2. Thẩm quyền phân loại:

- UBND huyện hoàn thiện Đề án và hồ sơ trình HĐND huyện thông qua bằng nghị quyết.

- UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ (Đề án, bản đồ, nghị quyết của HĐND huyện) báo cáo UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh trước ngày 30/11/2007 để thẩm định, báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, quyết định phân loại.

Trên đây là nội dung Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Xuân Lộc theo Nghị định số 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ. UBND huyện báo cáo HĐND huyện Xuân Lộc và UBND tỉnh Đồng Nai xem xét quyết định./.






                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 






                                       CHỦ TỊCH
                                                                             Lê Thanh Tùng






